
Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng chi ngân sách 20.655.566.895 14.759.507.000 5.896.059.895 18.840.326.457 6.683.831.000 12.156.495.457 91,21 45,28 206,18

1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật 

tư an toàn xã hội
432.971.487 432.971.487 452.224.700 452.224.700 104,45 104,45

- Chi dân quân tự vệ 299.003.487  299.003.487 323.108.700 323.108.700 108,06  108,06

- Chi trật tư an toàn xã hội 133.968.000  133.968.000 129.116.000 129.116.000 96,38  96,38

2. Chi giáo dục 269.000.000 200.000.000 69.000.000 32.482.000 32.482.000 12,08  47,08

3. Chi ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ
       

4. Chi y tế        

5. Chi văn hóa, thông tin 1.039.474.000 891.474.000 148.000.000 513.734.000 349.545.000 164.189.000 49,42 39,21 110,94

6. Chi phát thanh, truyền hình 70.850.000 35.850.000 35.000.000 283.634.566 256.578.000 27.056.566 400,33 715,7 77,3

7. Chi thể dục, thể thao 35.000.000  35.000.000 40.000.000 40.000.000 114,29  114,29

8. Chi bảo vệ môi trường 52.000.000  52.000.000 82.853.998 82.853.998 159,33  159,33

9. Chi các hoạt động kinh tế 13.326.642.577 12.736.105.000 590.537.577 9.825.467.809 4.384.152.000 5.441.315.809 73,73 34,42 921,42

- Giao thông 3.893.299.000 3.793.299.000 100.000.000 1.756.438.000 1.673.018.000 83.420.000 45,11 44,1 83,42

- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 749.537.577 399.000.000 350.537.577 1.225.978.600 404.580.000 821.398.600 163,56 101,4 234,33

- Thị chính 8.649.729.000 8.509.729.000 140.000.000 6.843.051.209 2.306.554.000 4.536.497.209 79,11 27,1 3.240,36

- Thương mại, du lịch 34.077.000 34.077.000      

- Các hoạt động kinh tế khác        

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn 

thể
5.155.424.831 896.078.000 4.259.346.831 5.885.120.945 1.693.556.000 4.191.564.945 114,15 189 98,41

Trong đó: Quỹ lương 1.482.844.000  1.482.844.000 3.427.452.131 3.427.452.131 231,14  231,14

10.1. Quản lý Nhà nước 3.230.977.382 896.078.000 2.334.899.382 4.089.148.863 1.693.556.000 2.395.592.863 126,56 189 102,6

10.2. Hội đồng nhân dân 203.116.000  203.116.000 176.981.200 176.981.200 87,13  87,13

10.3. Đảng Cộng sản Việt Nam 581.355.937  581.355.937 548.879.940 548.879.940 94,41  94,41

10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 276.160.273  276.160.273 265.141.030 265.141.030 96,01  96,01
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10.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 167.404.594  167.404.594 157.311.240 157.311.240 93,97  93,97

10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ 130.975.343  130.975.343 125.038.416 125.038.416 95,47  95,47

10.7. Hội Cựu chiến binh 115.499.336  115.499.336 93.920.477 93.920.477 81,32  81,32

10.8. Hội Nông dân 185.301.966  185.301.966 159.770.779 159.770.779 86,22  86,22

10.9. Hội Chữ Thập đỏ 3.600.000  3.600.000 2.280.000 2.280.000 63,33  63,33

10.10. Hội Người cao tuổi 84.592.000  84.592.000 83.197.000 83.197.000 98,35  98,35

10.11. Hội khuyến học 3.600.000  3.600.000 1.620.000 1.620.000 45  45

10.12. Chi hỗ trợ khác (nếu có) 172.842.000  172.842.000 181.832.000 181.832.000 105,2  105,2

11. Chi cho công tác xã hội 84.304.000 84.304.000 77.894.000 77.894.000 92,4 92,4

- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã 

nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ 

cấp khác

53.704.000  53.704.000 60.648.000 60.648.000 112,93  112,93

- Trẻ mồ côi, người già không nơi 

nương tựa
       

- Trợ cấp xã hội        

- Khác 30.600.000  30.600.000 17.246.000 17.246.000 56,36  56,36

12. Chi khác -118.980.000  -118.980.000 307.304.000 307.304.000  

13. Dự phòng 308.880.000  308.880.000 18.071.000 18.071.000 5,85  5,85

14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách 

năm sau
   1.318.894.462 1.318.894.462    

15. Chi nộp ngân sách cấp trên    2.644.977 2.644.977    
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